
STT Học phần Lớp học phần Trường Thứ Ca học Buổi Giảng viên Email Số điện thoại Mã lớp học
1 Bóng bàn PES1030 3 ĐHCN 4 Ca 1 Chiều Nguyễn Ngọc Minh bbminh79@gmail.com 0948989022 7kmddzk
2 Bóng bàn PES1030 4 ĐHCN 4 Ca 2 Chiều Nguyễn Ngọc Minh bbminh79@gmail.com 0948989022 uv7j7bn
3 Bóng Bàn PES1030 5 ĐHCN 5 Ca 1 Sáng Phan Hoàng T Giang phantuonggiang1989@gmail 0964858588 zxuimeh
4 Bóng Bàn PES1030 6 ĐHCN 5 Ca 2 Sáng Phan Hoàng T Giang phantuonggiang1989@gmail 0964858588 ayuhrhv
5 Bóng Bàn PES1030 8 ĐHCN 3 Ca 2 Chiều Phan Hoàng T Giang phantuonggiang1989@gmail 0964858588 qclcpx2

10 Bóng chuyền PES1015 21 ĐHCN 2 Ca 1 Sáng Nguyễn Văn Tình nvtinhgdtc@gmail.com 0982504725 exhjle4
11 Bóng chuyền PES1015 25 ĐHCN 3 Ca 1 Sáng Lê Tuấn Hiệp letuanhiep05@gmail.com 0913048946 xbk35ep
12 Bóng chuyền PES1015 26 ĐHCN 3 Ca 2 Sáng Lê Tuấn Hiệp letuanhiep05@gmail.com 0913048946 smpep2p
6 Bóng chuyền PES1015 27 ĐHCN 4 Ca 1 Sáng Nguyễn Quốc Huy nguyenquochuygdtc@gmail.com 0903257974 yjytyxb
7 Bóng chuyền PES1015 28 ĐHCN 4 Ca 2 Sáng Nguyễn Quốc Huy nguyenquochuygdtc@gmail.com 0903257974 od2bl7g

13 Bóng chuyền PES1015 29 ĐHCN 4 Ca 1 Chiều Nguyễn Thanh Huyền huyenqldt@gmail.com 0984838166 bvj4wew
14 Bóng chuyền PES1015 30 ĐHCN 4 Ca 2 Chiều Nguyễn Thanh Huyền huyenqldt@gmail.com 0984838166 bomxbk5
8 Bóng chuyền PES1015 31 ĐHCN 5 Ca 1 Chiều Nguyễn Việt Hòa hoanguyenvnu6@gmail.com 0904242090 vsxacnu
9 Bóng chuyền PES1015 32 ĐHCN 5 Ca 2 Chiều Nguyễn Việt Hòa hoanguyenvnu6@gmail.com 0904242090 2vz36mi

15 Bóng chuyền hơi PES1017 28 ĐHCN 4 Ca 2 Chiều Nguyễn Thị Nga nguyenngargufk@gmail.com 0982365368 vxpvq5c
16 Bóng chuyền hơi PES1017 29 ĐHCN 2 Ca 1 Chiều Nguyễn Văn Tình nvtinhgdtc@gmail.com 0982504725 lshwmvr
17 Bóng chuyền hơi PES1017 30 ĐHCN 2 Ca 2 Chiều Nguyễn Văn Tình nvtinhgdtc@gmail.com 0982504725 5rxetm7
18 Bóng chuyền hơi PES1017 31 ĐHCN 4 Ca 1 Sáng Nguyễn Kim Quỳnh nkquynh1970@gmail.com 0977811214 ae22ffs
19 Bóng chuyền hơi PES1017 32 ĐHCN 4 Ca 2 Sáng Nguyễn Kim Quỳnh nkquynh1970@gmail.com 0977811214 7y5okar
20 Bóng chuyền hơi PES1017 33 ĐHCN 6 Ca 1 Chiều Tạ Quốc Bảo quocbao.tennis011191@gmail.com 0339999690 vvnr2qf
21 Bóng chuyền hơi PES1017 34 ĐHCN 6 Ca 2 Chiều Tạ Quốc Bảo quocbao.tennis011191@gmail.com 0339999690 3xbunth
26 Bóng đá PES1025 5 ĐHCN 3 Ca 1 Chiều Trịnh Kiên trinhkiengdtc@vnu.edu.vn 0915222233 4upxrhl
27 Bóng đá PES1025 6 ĐHCN 3 Ca 2 Chiều Trịnh Kiên trinhkiengdtc@vnu.edu.vn 0915222233 acxsqtf
24 Bóng đá PES1025 7 ĐHCN 5 Ca 1 Sáng Hoàng văn Hoan Hoangvanhoan1184@gmail.com 0984022529 Vbu7umd
25 Bóng đá PES1025 8 ĐHCN 5 Ca 2 Sáng Hoàng văn Hoan Hoangvanhoan1184@gmail.com 0984022529 Gvnnga4
23 Bóng đá PES1025 9 ĐHCN 6 Ca 1 Sáng Nguyễn Trần Hải tranhaigdtc@gmail.com 0912469966 4q5f6w5
22 Bóng đá PES1025 10 ĐHCN 6 Ca 2 Sáng Nguyễn Trần Hải tranhaigdtc@gmail.com 0912469966 wemhotn
30 Bóng rổ PES1020 29 ĐHCN 6 Ca 1 Chiều Hoàng văn Hoan Hoangvanhoan1184@gmail.com 0984022529 fpfnioc
31 Bóng rổ PES1020 30 ĐHCN 6 Ca 2 Chiều Hoàng văn Hoan Hoangvanhoan1184@gmail.com 0984022529 axpmbej
32 Bóng rổ PES1020 31 ĐHCN 2 Ca 1 Chiều Ngô Quang Huy quanghuyngo07@gmail.com 0913556691 6l3qrqd
33 Bóng rổ PES1020 32 ĐHCN 2 Ca 2 Chiều Ngô Quang Huy quanghuyngo07@gmail.com 0913556691 omw5eqc
34 Bóng rổ PES1020 33 ĐHCN 3 Ca 1 Sáng Nguyễn Quốc Huy nguyenquochuygdtc@gmail.com 0903257974 vpp5utu
35 Bóng rổ PES1020 34 ĐHCN 3 Ca 2 Sáng Nguyễn Quốc Huy nguyenquochuygdtc@gmail.com 0903257974 34pio2b
28 Bóng rổ PES1020 35 ĐHCN 3 Ca 1 Chiều Nguyễn Văn Tình nvtinhgdtc@gmail.com 0982504725 nv6qz2r
29 Bóng rổ PES1020 36 ĐHCN 3 Ca 2 Chiều Nguyễn Văn Tình nvtinhgdtc@gmail.com 0982504725 ztplc6v
36 Bóng rổ PES1020 37 ĐHCN 4 Ca 1 Sáng Hoàng văn Hoan Hoangvanhoan1184@gmail.com 0984022529 Rtjdzj2
39 Bóng rổ PES1020 38 ĐHCN 4 Ca 2 Sáng Hoàng văn Hoan Hoangvanhoan1184@gmail.com 0984022529 3p2yohg
37 Bóng rổ PES1020 39 ĐHCN 5 Ca 1 Chiều Hoàng văn Hoan Hoangvanhoan1184@gmail.com 0984022529 uquxacy
38 Bóng rổ PES1020 40 ĐHCN 5 Ca 2 Chiều Hoàng văn Hoan Hoangvanhoan1184@gmail.com 0984022529 Ynog46i
40 Cầu lông PES1035 3 ĐHCN 5 Ca 1 Chiều Tạ Quốc Bảo quocbao.tennis011191@gmail.com 0339999690 g6hq2aq
41 Cầu lông PES1035 4 ĐHCN 5 Ca 2 Chiều Tạ Quốc Bảo quocbao.tennis011191@gmail.com 0339999690 3az72jo
42 Cầu lông PES1035 5 ĐHCN 6 Ca 1 Sáng Nguyễn Thanh Huyền huyenqldt@gmail.com 0984838166 myxxkbk
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43 Cầu lông PES1035 6 ĐHCN 6 Ca 2 Sáng Nguyễn Thanh Huyền huyenqldt@gmail.com 0984838166 6skjbbc
45 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản PES1550 7 ĐHCN 5 Ca 1 Sáng Nguyễn Thanh Huyền huyenqldt@gmail.com 0984838166 skwnwv7
46 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản PES1550 8 ĐHCN 5 Ca 2 Sáng Nguyễn Thanh Huyền huyenqldt@gmail.com 0984838166 sovkbql
44 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản PES1550 9 ĐHCN 4 Ca 1 Sáng Nguyễn Thị Nga nguyenngargufk@gmail.com 0982365368 wq3jc5b
47 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản PES1550 2 ĐHCN 2 Ca 2 Chiều Tạ Quốc Bảo quocbao.tennis011191@gmail.com 0339999690 zwbhg25
48 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản PES1550 5 ĐHCN 4 Ca 1 Chiều Tạ Quốc Bảo quocbao.tennis011191@gmail.com 0339999690 vqhwytr
49 Lý luận GDTC và các môn thể thao cơ bản PES1550 6 ĐHCN 4 Ca 2 Chiều Tạ Quốc Bảo quocbao.tennis011191@gmail.com 0339999690 uf7vbbi
50 Taekwondo PES 1050 19 ĐHCN 2 Ca 1 Sáng Lê Tuấn Hiệp letuanhiep05@gmail.com 0913048946 sdyzv75
51 Taekwondo PES 1050 20 ĐHCN 2 Ca 2 Sáng Lê Tuấn Hiệp letuanhiep05@gmail.com 0913048946 delgwgq
52 Tennis PES1040 3 ĐHCN 2 Ca 1 Sáng Nguyễn Thị Xuân Hòa xuanhoatennis@gmail.com 0972789486  vttqiu6
53 Tennis PES1040 4 ĐHCN 2 Ca 2 Sáng Nguyễn Thị Xuân Hòa xuanhoatennis@gmail.com 0972789486 ezj6po5

* Thời gian: 
 - Sáng: Ca 1: 7h00 - 8h40; Ca 2: 9h00 - 10h40.
 - Chiều: Ca 1: 13h30 - 15h10; Ca 2: 15h15 - 16h55.


